
Bộ CÒNG AN
CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

Số: 27/QĐ-CAT-PTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Công an tỉnh Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ vê kiêm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định so 48/2013/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2013 của 
Chính phủ vê sửa đôi, bô sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến kiêm 
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ vê sửa đôi, bô sung một sô điêu các nghị định liên quan đến kiêm 
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định so 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ vê thực hiện thủ tục hành chỉnh theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại Bộ phận Một cửa và Công Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bô trương, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ hưóng dán vê nghiệp vụ kiêm soát 
thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư sổ 09/2025/TT-BCA ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tô chức bộ máy 
của Công an tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyêt định sô 5710/QĐ-BCA-C06 ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bổ thủ tục hành chỉnh mới ban hành và bị 
bãi bò trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thâm quyền giải quyết của Bộ 
Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Tham mưu tại Tờ trình sổ 
15/TTr-PV01(PC) ngày 01 thảng 7 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới 
ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Công an tỉnh Khánh Hòa (có Danh mục, nội dung cụ thể và các 
biêu mâu kèm theo).



2

Điều 2. Phòng Tham mưu chủ trì, phối họp với Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội tiến hành cập nhật, đăng tải công khai Danh mục thủ 
tục hành chính trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh; thực hiện niêm yết 
công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trong Công an tỉnh Khánh 
Hòa và thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phưong tiện thông tin đại chúng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng Công an các đon vị, địa phương có liên quan và các tố

Đại tá Trần Minh Trúc

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi

Nơi nhận:
- Cục V03 - Bộ Công an (báo cáo);
- Đ/c Giám đốc CA tỉnh (báo cáo);
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Lưu: VT, PTM(PC&QLKH).
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DANH MỤC
Thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý 

căn cước thuộc thâm quyên giải quyêt của Công an tỉnh Khánh Hòa 
(Ban hành kèm theo Quyết định số JHb/QD-CAT-PTMngàyty/7/2025 

của Giảm đốc Công an tỉnh Khánh Hòa)

PHAN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Thủ tục hành chính mái ban hành

T 
T Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định thủ 
tục hành chính mới ban 

hành

Cơ quan 

thực hiện• •

Lĩnh
vực

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Điều chỉnh thông tin trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, Cơ sở dữ liệu căn 
cước theo đề nghị của 
người gốc Việt Nam chưa 
xác định được quốc tịch

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Hướng dẫn số 08/HD-BCA- 
C06 ngày 17/02/2025 của Bộ 
Công an.

Công an 
cấp tỉnh

Cấp, 
quản lý 

căn cước

2

Thu thập, cập nhật thông tin 
của người gốc Việt Nam 
chưa xác định được quốc 
tịch vào Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 
căn cước và cấp giấy chứng 
nhận căn cước.

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Hướng dẫn số 08/HD-BCA- 
C06 ngay 17/02/2025 của Bộ 
Công an.

Công an 
cấp tỉnh

Cấp, 
quản lý 

căn cước

B. Thủ tục hành chính cấp xã

1
Khai thác thông tin công 
dân trong Cơ sở dữ liệu căn 
cước

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Hướng dẫn số 08/HD-BCA- 
C06 ngày 17/02/2025 của Bộ 
Công an.

Công an 
cấp xã

Cấp, 
quản lý 

căn cước

2

Khai thác thông tin của 
người gốc Việt Nam chưa 
xác định được quốc tịch 
trong Cơ sở dữ liệu căn 
cước

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Hướng dẫn số 08/HD-BCA- 
C06 ngày 17/02/2025 của Bộ 
Công an.

Công an 
cấp xã

Cấp, 
quản lý 

căn cước
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3
Thu thập, cập nhật thông tin 
sinh trắc học về ADN vào 
Cơ sở dữ liệu về căn cước

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Hướng dẫn số 08/HD-BCA- 
C06 ngay 17/02/2025 của Bộ 
Công an.

Công an 
cấp xã

Cấp, 
quản lý 

căn cước

4

Thu thập, cập nhật thông tin 
sinh trắc học về giọng nói 
vào Cơ sở dữ liệu về căn 
cước

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Hướng dẫn số 08/HD-BCA- 
C06 ngày 17/02/2025 của Bộ 
Công an.

Công an 
cấp xã

Cấp, 
quản lý 

căn cước

5
Tích hợp, cập nhật, điều 
chỉnh thông tin trên thẻ căn 
cước

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Hướng dẫn sổ 08/HD-BCA- 
C06 ngày 17/02/2025 của Bộ 
Công an.

Công an 
cấp xã

Cấp, 
quản lý 

căn cước

6 Cấp thẻ căn cước cho người 
từ đủ 14 tuổi trở lên

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Hướng dẫn số 08/HD-BCA- 
C06 ngày 17/02/2025 của Bộ 
Công an.

Công an 
cấp xã

Cấp, 
quản lý 

căn cước

7
Cấp thẻ căn cước cho người 
dưới 14 tuổi

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Hướng dẫn số 08/HD-BCA- 
C06 ngày 17/02/2025 của Bộ 
Công an..

Công an 
cấp xã

Cấp, 
quản lý 

căn cước

8 Cấp đổi thẻ căn cước

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 
22/12/2024 của Bộ Chính trị
- Hướng dẫn số 08/HD-BCA- 
C06 ngày 17/02/2025 của Bộ 
Công an.
- Thong tư số 73/2024/TT-BTC 
ngày 21/10/2025 của Bộ Tài 
chính

Công an 
cấp xã

Cấp, 
quản lý 

căn cước
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9 Câp lại thẻ căn cưó’c

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Hướng dẫn số 08/HD-BCA- 
C06 ngày 17/02/2025 của Bộ 
Công an.
- Thông tư số 73/2024/TT- 
BTC ngày 21/10/2025 của Bộ 
Tài chính

Công an 
cấp xã

Cấp, 
quản lý 

căn cước

10

Thu thập, cập nhật thông tin 
của người gốc Việt Nam 
chưa xác định được quốc 
tịch vào Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 
căn cước và cấp giấy chứng 
nhận căn cước

- Luật Căn cưó’c năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Hướng dẫn số 08/HD-BCA- 
C06 ngày 17/02/2025 của Bộ 
Công an.

Công an 
cấp xã

Cấp, 
quản lý 

căn cước

11

Điều chỉnh thông tin trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, Cơ sở dữ liệu căn 
cước theo đề nghị của 
người gốc Việt Nam chưa 
xác định được quốc tịch

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Hướng dẫn số 08/HD-BCA- 
C06 ngày 17/02/2025 của Bộ 
Công an.

Công an 
cấp xã

Cấp, 
quản lý 

căn cước

12
Cấp đối giấy chứng nhận 
căn cước

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 

ngày 22/12/2024 của Bộ
Chính trị

- Hướng dẫn số 08/HD-BCA- 
C06 ngày 17/02/2025 của Bộ 

Công an.

Công an 
cấp xã

Cấp, 
quản lý 

căn cước

13
Cấp lại giấy chứng nhận 
căn cước

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Hướng dẫn số 08/HD-BCA- 
C06 ngày 17/02/2025 của Bộ 
Công an.

Công an 
cấp xã

Cấp, 
quản lý 

căn cước
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2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bố sung

T
T

Số hồ 
sơ

TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Tên VBQPPL quy 
định nội dung sửa đổi, bổ 

sung

Cơ quan 
thực hiện• •

Lĩnh
vực

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1 2.000200
Cấp thẻ căn cước 
cho người từ đủ 
14 tuổi trở lên

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị

Công an 
cấp tỉnh

Cấp, 
quản lý 

căn cước

2 1.012549
Cấp thẻ căn cước 
cho người dưới 14 
tuôi

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị

Công an 
cấp tỉnh

Cấp, 
quản lý 

căn cước

3 1.012546

Thu thập, cập nhật 
thông tin sinh trắc 
học về ADN vào 
Cơ sở dữ liệu về 
căn cưó'c

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị

Công an 
cấp tỉnh

Cấp, 
quản lý 

căn cước

4 1.012547

Thu thập, cập nhật 
thông tin sinh trắc 
học về giọng nói 
vào Cơ sở dữ liệu 
về căn cước

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị

Công an 
cấp tỉnh

Cấp, 
quản lý 

căn cước

5 1.012548

Tích họp, cập nhật, 
điều chỉnh thông 
tin trên thẻ căn 
cước

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị

Công an 
cấp tỉnh

Cấp, 
quản lý 

căn cước

6 2.001196
Cấp đổi thẻ căn 
cước

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Thông tư số 73/2024/TT- 
BTC ngày 21/10/2025 của 
Bộ Tài chính

Công an 
cấp tỉnh

Cấp, 
quản lý 

căn cước

7 2.001194
Cấp lại thẻ căn 
cước

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị
- Thông tư số 73/2024/TT- 
BTC ngày 21/10/2025 của 
Bộ Tài chính

Công an 
cấp tỉnh

Cấp, 
quản lý 

căn cước

8 1.012550 Cấp đổi giấy - Luật Căn cước năm 2023 Công an Cấp,
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chứng nhận căn 
cước

- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị

cấp tỉnh quản lý 
căn cước

9 1.012551
Cấp lại giấy 
chứng nhận căn 
cước

- Luật Căn cước năm 2023
- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị

Công an 
cấp tỉnh

Cấp, 
quản lý 

căn cước

3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ

T 
T

SỐ hồ 
sơ

TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Tên VBQPPL quy 
định thủ tục hành • • 

chính bị bãi bỏ•

Cơ quan 
thực 
hiện

Lĩnh vực

B. Thủ tục hành chính cấp huyện

1 1.012552

Khai thác thông tin của 
người gốc Việt Nam chưa 
xác định được quốc tịch 
trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư

Nghị định số 02/2025/NĐ- 
CP ngày 17/02/2025 của 
Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước

2 1.012553

Khai thác thông tin của 
người gốc Việt Nam chưa 
xác định được quốc tịch 
trong Cơ sở dữ liệu căn 
cước

Nghị định số 02/2025/NĐ- 
CP ngày 17/02/2025 của 
Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước

3 1.012554

Thu thập, cập nhật thông 
tin sinh trắc học về ADN 
vào Cơ sở dữ liệu về căn 
cước

Nghị định số 02/2025/NĐ- 
CP ngày 17/02/2025 của 
Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước

4 1.012555

Thu thập, cập nhật thông 
tin sinh trắc học về giọng 
nói vào Cơ sở dữ liệu về 
căn cước

Nghị định số 02/2025/NĐ- 
CP ngày 17/02/2025 của 
Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước

5 1.012556
Tích hợp, cập nhật, điều 
chỉnh thông tin trên thẻ 
căn cước

Nghị định số 02/2025/NĐ- 
CP ngày 17/02/2025 của 
Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Câp, quản 
lý căn cước

6 1.012557
Cấp thẻ căn cước cho 
người dưới 14 tuổi

Nghị định số 02/2025/NĐ- 
CP ngày 17/02/2025 của 
Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước

7 1.012560

Điều chỉnh thông tin trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, Cơ sở dữ liệu căn 
cước theo đề nghị của 
người gốc Việt Nam chưa 
xác định được quốc tịch

Nghị định số 02/2025/NĐ- 
CP ngay 17/02/2025 của 
Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước
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8 1.012559

Thu thập, cập nhật thông 
tin của người gốc Việt 
Nam chưa xác định được 
quốc tịch vào Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư, 
Cơ sở dữ liệu căn cước và 
cấp giấy chứng nhận căn 
cước

Nghị định số 02/2025/NĐ- 
CP ngày 17/02/2025 của 
Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước

9 1.012561
Cấp đổi giấy chứng nhận 
căn cước

Nghị định số 02/2025/NĐ- 
CP ngày 17/02/2025 của 
Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước

10 1.012562
Cấp lại giấy chứng nhận 
căn cước

Nghị định số 02/2025/NĐ- 
CP ngày 17/02/2025 của 

Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước

11 1.010099
Khai thác thông tin của 
công dân trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư

Nghị định số 02/2025/NĐ- 
CP ngày 17/02/2025 của 

Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước

12 1.010100
Khai thác thông tin công 
dân trong Cơ sở dữ liệu 
căn cước

Nghị định số 02/2025/NĐ- 
CP ngày 17/02/2025 của 

Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước

13 2.001177
Cấp thẻ căn cước cho 
người từ đủ 14 tuổi trở lên

Nghị định số 02/2025/NĐ- 
CP r^ày 17/02/2025 của 

Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước

14 2.000408 Cấp đổi thể căn cước
Nghị định số 02/2025/NĐ- 

CP ngày 17/02/2025 của 
Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước

15 2.000377 Cấp lại thẻ căn cước
Nghị định số 02/2025/NĐ- 

CP ngày 17/02/2025 của 
Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước

16 2.000677
Cấp xác nhận số chứng 
minh nhân dân 09 số, số 
định danh cá nhân

Nghị định số 02/2025/NĐ- 
CP ngày 17/02/2025 của 

Chính phủ

Công an 
cấp huyện

Cấp, quản 
lý căn cước


